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DANH SÁCH CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN KHAI THÁC CHỨC NĂNG TRA CỨU  

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

(Kèm theo công văn số         / SKHCN-TTCĐS ngày   tháng    năm 2025 của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Số ký hiệu Ngày Văn bản Đơn vị 

Sở, ban, ngành 

1 896/SCT-HCTH 26/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  Sở Công thương 

2 94/SGDD-VP 05/03/2025 

V/v rà soát, bổ sung và đề nghị khóa tài khoản đã 

được cấp quyền để khai thác thông tin, dữ liệu từ 

CSDL quốc gia về dân cư tại HTTT giải quyết 

TTHC 

 Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 312/SNV-VP 21/03/2025 
Về việc bổ sung thông tin tài khoản khai thác Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư Sở Nội vụ 

4 
0293/SVHTTDL-

VP 
25/03/2025 

V/v rà soát thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

5 57/SXD-VP 07/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Sở Xây Dựng 

6 0343/SYT-VP 28/03/2025 
V/v cung cấp tin tài khoản có khai thác Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư  Sở Y tế 



Huyện Cao Lãnh 

8 122/UBND-HC  05/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Huyện Cao Lãnh 

9 125/UBND 11/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
UBND xã Phương Thịnh 

10 133/UBND-HC 05/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã An Bình 

11 
18/CV-

PVHKHTT 
21/03/2025 

V/v cung cấp thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Huyện Cao Lãnh 

12 193/UBND  07/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Xã Bình Hàng Tây 

Huyện Châu Thành 

13 103/UBND-TH 07/03/2025 
V/v cung cấp thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Tân Phú Trung 

14 112/UBND-VP 10/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã An Nhơn 

7 815/BHXH-VP 13/05/2025 

V/v đề nghị tăng, giảm tài khoản tra cứu, khai 

thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

Bảo Hiểm xã hội tỉnh 



Huyện Hồng Ngự 

15 150/CV-UBND  04/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Phú Thuận A 

16 228/CV-UBND   04/03/2025 
CV bổ sung thông tin tài khoản khai thác CSDL 

quốc gia về dân cư 

UBND xã Thường Phước 

1 

17 110/CV-UBND  03/03/2025 
 V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Long Khánh A 

18 109/UBND  05/03/2025 PHÂN QUYỀN TRA CỨU CSGL UBND xã Tân Thành A 

19 74/UBND 14/03/2025 Cấp phân quyền tra cứu CSDL công dân UBND xã Tân Phước 

20 217/UBND-HC 04/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

UBND xã Thường Phước 

2 

Huyện Lai Vung 

21 344/UBND-HC 24/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
 UBND huyện Lai Vung 

22 180/UBND 04/03/2025 
V/v cung cấp tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 
UBND thị trấn Lai Vung 



Huyện Lấp Vò 

23 
04/UBND-

CNTT 
20/03/2025 

V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

CSDL quốc gia về dân cư 
 UBND huyện Lấp Vò 

Huyện Tam Nông 

25 180/UBND 04/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Hòa Bình 

25 199/UBND 05/03/2025 

Về việc báo cáo danh sách các tài khoản có khai 

thác CSDLQGDC (Bộ phận một cửa) xã An 

Long 

UBND xã An Long 

Huyện Tân Hồng 

26 471/UBND-HC  19/03/2025 
V/v cung cấp thông tin tài khoản khai thác cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
 UBND huyện Tân Hồng 

27 140/UBND-VP 06/03/2025 
Về việc Cung cấp thông tin tài khoản khai thác 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Tân Hộ Cơ 

Huyện Thanh Bình 

28  401/UBND-HC 18/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
 UBND huyện Thanh Bình 



29 54/UBND 04/03/2025 
V/v cung cấp tin tài khoản có khai thác Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Tân Thạnh 

30 140/UBND 18/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã An Phong 

Huyện Tháp Mười 

31 130/UBND  04/03/2025 Danh sach tài khoản khai thác CSDLQGDC  UBND huyện Tháp Mười 

32 144/UBND 14/03/2025 
V/v đăng ký tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 
UBND xã Mỹ Hòa 

33 223/UBND 24/04/2025 
V/v đăng ký tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 
UBND xã Đốc Binh Kiều 

Thành phố Cao Lãnh 

34 552/UBND-VP 14/03/2025 
 V/v cung cấp danh sách tài khoản khai thác chức 

năng tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 UBND thành phố Cao 

Lãnh 

Thành phố Hồng Ngự 

35 
840/UBND-

CNTT 
21/03/2025 

V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC Tỉnh 

 UBND thành phố Hồng 

Ngự 



36 137/UBND 04/03/2025 
V/v đăng ký thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã An Bình A 

Thành phố Sa Đéc 

37  378/UBND 07/03/2025 
V/v rà soát, cung cấp thông tin tài khoản khai 

thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Phường 1 

38 131/UBND-HC 05/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Phường 3 

39 165/UBND-HC 04/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Phường 4 

40 210/UBND 10/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Tân Quy Tây 

41 255/UBND-HC 05/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND xã Tân Phú Đông 

42 258/UBND 04/03/2025 
V/v rà soát, bổ sung thông tin tài khoản khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Phường 2 

43 275/UBND-VP 11/03/2025 
V/v đăng ký thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND Phường An Hòa 

44 347/UBND-HC 08/04/2025 
V/v đăng ký thông tin tài khoản khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
UBND thành phố Sa Đéc 
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